
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 12/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

638 02/12/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

19/TT/2024 Cao Cỏ mực (Cao đặc cỏ
mực)

639 02/12/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

21/TT/2024-NL Dịch ướp húng chanh lên
men

640 02/12/2024

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và
xuất nhập khẩu Kiều
Gia

Số nhà 33, ngõ 45 đường Lê Văn
Hưu, phường Lộc Hòa, TP Nam
Định

06/2024/KG-
VSATTP

CoCoMe CARE bột dinh
dưỡng ăn kiêng

641 03/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư
phát triển thương mại
Ngọc Hà

Số 12, ngõ 176 Lê Trọng Tấn,
phường Khương Mai, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội

01/NH/2024 Viên ích phế FRESH

642 03/12/2024 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

02/FL/2024 Cao khô hạt dẻ ngựa

643 04/12/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

04-TCB/TTV-
NĐ/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống tinh chất thảo mộc
MERKABA EGG OF
LIFE
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644 04/12/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

05-TCB/TTV-
NĐ/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống tinh chất thảo mộc
MERKABA SEED OF
LIFE

645 04/12/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

06-TCB/TTV-
NĐ/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống tinh chất thảo mộc
MERKABA TREE OF
LIFE

646 04/12/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

07-TCB/TTV-
NĐ/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống tinh chất thảo mộc
MERKABA STAR OF
LIFE

647 05/12/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất Cà phê EggYolk
Việt Nam

Lô E4, đường N4, Khu Công
nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của
Công ty CP Vĩnh Trường),
phường Mỹ Xá, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định, Việt Nam

04-0/EGGYOLK
VIETNAM/2024

Cà phê Arabica House
Blend (Hiệu EGGYOLK)
ARABICA HOUSE
BLEND

648 05/12/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất Cà phê EggYolk
Việt Nam

Lô E4, đường N4, Khu Công
nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của
Công ty CP Vĩnh Trường),
phường Mỹ Xá, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định, Việt Nam

06-0/EGGYOLK
VIETNAM/2024

Cà phê đặc sản Arabica
(Hiệu EGGYOLK)
ARABICA SPECIALTY

649 05/12/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất Cà phê EggYolk
Việt Nam

Lô E4, đường N4, Khu Công
nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của
Công ty CP Vĩnh Trường),
phường Mỹ Xá, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định, Việt Nam

07-0/EGGYOLK
VIETNAM/2024

Cà phê Robusta Morning
Brew (Hiệu EGGYOLK)
ROBUSTA MORING
BREW
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650 05/12/2024 Công ty TNHH Vina
Trường Xuân Group

Thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm,
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

05/VINATRUON
G XUAN/2024

Trà Detox body Trường
Xuân

651 09/12/2024 Công ty TNHH Dimijo
Số nhà 22, TDP Song Khê, TT
Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh
Nam Định

01/DIMIJO/2024 Bột sữa hạt thuần chay
(Vegan nut milk powder)

652 09/12/2024 Công ty TNHH Dimijo
Số nhà 22, TDP Song Khê, TT
Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh
Nam Định

02/DIMIJO/2024 Hỗn hợp bột chuối 3in1
(banana powder 3in1 mix)

653 10/12/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

06/MEKONG/202
4

Cao thảo mộc Tiêu ban dị
ứng

654 10/12/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/HTP/2024 Thực phẩm bổ sung Beta
Liv Plus

655 13/12/2024 Công ty CP Quốc tế
Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 0212/AD/2024 Kẹo dẻo khoai lang mật

656 13/12/2024 Công ty CP Quốc tế
Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 0112/AD/2024 Kẹo dẻo khoai lang tím
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657 13/12/2024 Công ty CP Quốc tế
Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 0105/AD/2024 Kẹo hạt Coffee

658 13/12/2024 Công ty CP Quốc tế
Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 0205/AD/2024 Kẹo gáo dừa

659 13/12/2024
Công ty CP Sản xuất &
Thương mại xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 0112/ĐL/2024 Kẹo dẻo khoai lang tím

660 13/12/2024
Công ty CP Sản xuất &
Thương mại xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 0212/ĐL/2024 Kẹo dẻo khoai lang mật

661 13/12/2024 Công ty CP Bảo dược
Nhất Tâm

Số 5 LK1 Tiểu Khu ĐTM Vạn
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà
Đông, TP Hà Nội

01/NHATTAM/
2024

Thực phẩm bổ sung
GOUT Thống phong
vương

662 17/12/2024
Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu Dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, phường
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội

06/TÂMPHÁT/
2024

Thực phẩm bổ sung
BENICA MAX

663 17/12/2024
Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu Dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, phường
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội

08/TÂMPHÁT/
2024

Thực phẩm bổ sung
CHOLEXTROL MILK
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664 19/12/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

03/ANHNHIEN/
2024

Thực phẩm bổ sung Viên
ngậm chống say tàu xe
AN

665 23/12/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

04/ANHNHIEN/
2024 Kẹo ngậm ho bổ phế AN

666 23/12/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

04/ANHNHIEN/
2024

Viên ngậm ho thảo mộc
Omai mật ong AN

667 23/12/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/MEKONG/202
4

Thực phẩm bổ sung Men
vi sinh Biolysine DC

668 24/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
Rovin

Thôn Lộ Xuyên 1, xã Phương
Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

01/ROVIN/2024 Bột Agar - Agar

669 24/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
Rovin

Thôn Lộ Xuyên 1, xã Phương
Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

02/ROVIN/2024 Bột Agar - Agar (Bán
thành phẩm)

670 24/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
Rovin

Thôn Lộ Xuyên 1, xã Phương
Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

03/ROVIN/2024 Bột Carrageenan

671 24/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
Rovin

Thôn Lộ Xuyên 1, xã Phương
Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

04/ROVIN/2024 Rong biển Eucheuma đã
qua chế biến (INS 407a)
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672 24/12/2024 Công ty TNHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69 CCN An Xá, phường
Trường Thi, TP Nam Định 01/LSV/2024 Vẹm xanh Lenger

673 25/12/2024 Công ty CP Dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

01/PQA/2024 Kẹo GANTO

674 25/12/2024 Công ty CP Dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

02/PQA/2024 Kẹo CANTHI

675 25/12/2024 Công ty CP Dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

03/PQA/2024 Kẹo thảo mộc Bát tiên
trường thọ

676 26/12/2024 Công ty TNHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69 CCN An Xá, phường
Trường Thi, TP Nam Định 02/LSV/2024 Ốc móng tay Lenger

677 26/12/2024 Công ty TNHH Nông
sản hạt gạo vàng

2/101 đường Lộc Vượng, phường
Lộc Vượng, TP Nam Định 01/HGV-TT/2024 Gạo tám thơm

678 26/12/2024 Công ty TNHH Nông
sản hạt gạo vàng

2/101 đường Lộc Vượng, phường
Lộc Vượng, TP Nam Định 02/HGV-TT/2024 Gạo ST25

679 26/12/2024 Công ty TNHH Nông
sản hạt gạo vàng

2/101 đường Lộc Vượng, phường
Lộc Vượng, TP Nam Định 03/HGV-TT/2024 Gạo nếp

680 26/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

27/ANQUANG/
2023 Trái cây sấy Lộc Vàng
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681 26/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

26/ANQUANG/
2023 Mít sấy Lộc Vàng

682 26/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

01/ANQUANG/
2024

Thanh gạo lứt chà bông
ANAVY

683 26/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

02/ANQUANG/
2024

Thanh dinh dưỡng hạt ngũ
cốc ANAVY

684 26/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

03/ANQUANG/
2024

Long nhãn ôm sen Lộc
Vàng

685 26/12/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
An Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

04/ANQUANG/
2024

Long nhãn sấy dẻo Lộc
Vàng

686 26/12/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

10/Naturediamond
/ 2024

Thực phẩm bổ sung Phục
cốt MY LIFE

687 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 16/QuýThịnh/2024 Cá nục nướng

688 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 17/QuýThịnh/2024 Cá háo làm sạch

689 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 18/QuýThịnh/2024 Cá nục hoa cắt khúc

690 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 19/QuýThịnh/2024 Cá hồi cắt khúc
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691 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 20/QuýThịnh/2024 Chả chìa mìa

692 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 21/QuýThịnh/2024 Cá cùi đao cắt khúc

693 27/12/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 22/QuýThịnh/2024 Vụn bề bề

694 27/12/2024 Công ty TNHH MTV
Hải sản Hùng Vương

Đội 4, xã Giao Nhân, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định

07/CTHV/2024 Cá cơm

695 27/12/2024 Hộ kinh doanh mắm
chắt Hải Hậu

Xóm 9 Hải Lý, TT Cồn, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/HKDHH/2024 Nước mắm Vạn Xuân

696 27/12/2024 Công ty TNHH Toản
Xuân

Thôn Tử Vinh - xã Yên Lương –
huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

04/ToanXuan/202
4

Gạo đặc sản chất lượng
cao Hương Tám

697 27/12/2024
Công ty TNHH muối
&Thương mại Nam
Hải

Xóm Long Phú, xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 01/NamHải/2024 Muối tinh

698 27/12/2024 Công ty TNHH Cường
Tân

Cụm Công nghiệp xã Trực Hùng
– huyện Trực Ninh – tỉnh Nam
Định

02/LT-CT/2024 Gạo Lai thơm Cường Tân

699 27/12/2024 Công ty Cổ phần Chế
biến hải sản Ninh Cơ

Khu 21- Thị trấn Thịnh Long-
Huyện Hải Hậu- Tỉnh Nam Định 01/NinhCơ/2024 Nước mắm cốt mực Ninh Cơ

700 27/12/2024 Hộ kinh doanh Trường
Cửu - TT. Thịnh Long

TDP 15, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/HKDTC/2024 Cá nục lột một nắng

Trường Cửu

701 27/12/2024 Hộ kinh doanh Trường
Cửu - TT. Thịnh Long

TDP 15, TT. Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/HKDTC/2024 Tôm nõn khô Trường Cửu
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702 27/12/2024
HTX dịch vụ  làng
nghề thủy sản Minh
Hải

Xã Hải Xuân huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 01/HTXMH/2024 Rượu nếp ngâm hoa củ

quả

703 27/12/2024 Cơ sở sản xuất ngũ cốc
Việt Khuê

Xóm Thanh Hồng, xã Giao
Hương, huyện Giao Thuỷ, tỉnh
Nam Định.

01/VietKhue/2024 TRÀ GẠO LỨT TÁO ĐỎ
SALI

704 27/12/2024 Cơ sở sản xuất ngũ cốc
Việt Khuê

Xóm Thanh Hồng, xã Giao
Hương, huyện Giao Thuỷ, tỉnh
Nam Định.

02/VietKhue/2024 Bột sữa hạt dinh dưỡng
Sali

705 27/12/2024 Hộ kinh doanh Trần
Xuân Nhị

TDP số 01 - TT. Yên Định -
huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định 01/TXN/2024 MẮM TÉP CHƯNG

THỊT YẾN NHỊ

706 31/12/2024
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP
Nam Định), tỉnh Nam Định

01/YALLA/2024
Thực phẩm bổ sung
YALLA LACTO
IMMUNE

707 31/12/2024
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP
Nam Định), tỉnh Nam Định

03/MEKONG/202
4

Thực phẩm bổ sung Đề
kháng DC LYSINE KIDS

708 31/12/2024 Hộ kinh doanh Thu
Hoàng

101 Phù Long, phường Vị Xuyên
(phường Trần Tế Xương), TP
Nam Định

04/thuhoang/2024 Nguyên liệu nấu phở

709 31/12/2024

Công ty TNHH Một
thành viên Chế biến
thực phẩm Xuất khẩu
Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Năng
Tĩnh, TP Nam Định 14/TPML/2024 Chả quế Thành Nam
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710 31/12/2024

Công ty TNHH Một
thành viên Chế biến
thực phẩm Xuất khẩu
Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Năng
Tĩnh, TP Nam Định 15/TPML/2024 Chả mỡ Thành Nam

711 31/12/2024 Công ty TNHH Cường
Là

Khu 16 – TT. Thịnh Long -
Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

01/CườngLà/2024 Mắm 18

712 31/12/2024
Công ty cổ phần phát
triển công nghệ
PANKO Việt Nam

TDP8 - TT. Rạng Đông - huyện
Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

01/PANKO/2024 Bột chiên xù hoa sen

713 31/12/2024
Hộ kinh doanh chế
biến thực phẩm Trang
Dũng

Đồng Lau, Mai Xá, phường Mỹ
Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam
Định

01/HKDTD/2024 RAU CỦ HỖN HỢP

714 31/12/2024
Hộ kinh doanh chế
biến thực phẩm Trang
Dũng

Đồng Lau, Mai Xá, phường Mỹ
Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam
Định

02/HKDTD/2024 Phô mai que

715 31/12/2024
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm Bội Châu, xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 44/NA/2024 Trà đan sâm hoạt huyết

716 31/12/2024
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm Bội Châu, xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 46/NA/2024 Trà khổ qua

717 31/12/2024
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm Bội Châu, xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 47/NA/2024 Trà lá ổi
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Nước mắm cốt mực Ninh Cơ
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